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Câu 1. Phòng chống  HIV/ AIDS là trách nhiệm của ai?
A. Cơ quan y tế					B. Nhà trường
C. Cán bộ y tế		D. Mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội
Câu 2. Để góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, chúng ta cần có thái độ sống như thế nào?
A. Sống bê tha, buông thả bản thân		B. Sống giản dị, lành mạnh
C. Sống tự ti						D. Sống chỉ muốn hưởng thụ
Câu 3: HIV là gì?
A. Tên của một loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người
B. Tên của một loại vắcxin
C. Tên của một loại thuốc trị bệnh AIDS
D. Tên gọi khác của bệnh AIDS
Câu 4. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ma túy?
A. Thấy người buôn bán ma túy thì nên làm lơ
B. Dùng thử ma túy một lần cũng không sao
C. Ma túy là một trong những con đường lây nhiễm bệnh xã hội
D. Pháp luật không xử lí người nghiện ma túy
Câu 5: Một trong những tệ nạn xã hội nguy hiểm là?
A. Nghiện game online				B. Trộm cắp
C. Ma túy, mại dâm.					D. Hút thuốc lá
Câu 6: Thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV/AIDS bao lâu?
A. 10 năm.						B. 15 năm.
C. 20 năm.						D. Suốt đời.
Câu 7: HIV/AIDS lây qua con đường nào?
A. Đi chung xe buýt với người bị nhiễm HIV
B. Từ mẹ bị nhiễm HIV sang con trong quá trình mang thai.
C. Dùng chung phòng vệ sinh với người bị nhiễm HIV
D. Cả A,B,C
Câu 8 : HIV/AIDS không lây qua con đường nào?
A. Giao tiếp : bắt tay, vỗ vai.			B. Hiến máu.
C. Quan hệ tình dục.					D. Dùng chung ống kim tiêm.
Câu 9: Chất có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người là?
A. Chất gây cháy nổ					B. Thuốc tây
C. Nước biển						D. Thức ăn ôi thiu
Câu 10. Quyền sở hữu tài sản của công dân không bao gồm quyền nào sau đây?
A. Quyền chiếm hữu		B. Quyền sử dụng
C. Quyền định đoạt		D. Quyền tự do ngôn luận
Câu 11: Bà B là chủ tịch tập đoàn quản trị, bà trực tiếp nắm giữ số cổ đông và trực tiếp điều hành công ty. Bà B có quyền sở hữu tài sản nào?
A. Quyền chiếm hữu.				B. Quyền sử dụng.
C. Quyền định đoạt.					D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 12. Hành vi nào sau đây thể hiện quyền định đoạt tài sản của công dân?
A. Trực tiếp nắm giữ tài sản			B. Quyết định bán hay cho tài sản
C. Khai thác giá trị sử dụng của tài sản		D. Trực tiếp quản lí tài sản
Câu 13 : Những hành vi, việc làm nào dưới đây không vi phạm quy định về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ.
B. Cho người khác mượn vũ khí.
C. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.
D. Báo cháy giả.
Câu 14 : Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân:
A. Tiền lương, tiền công của người lao động.
B. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.
C. Cổ vật ở viện bảo tàng.
D. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.
Câu 15 : Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?
A. Quyền sử dụng.					B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu.				D. Quyền tranh chấp.

II. Tự luận:
Câu 1. Tệ nạn xã hội là gì? Để phòng chống tệ nạn xã hội chúng ta cần phải làm gì?
Câu 2. Kể tên các thứ có thể gây tai nạn vũ khí cháy nổ. Nếu bất ngờ gặp phải sự cố cháy, chúng ta phải xử lí theo trình tự như thế nào?
Câu 3. Trong quá trình khởi công đào móng làm nhà mới, ông B phát hiện trong lòng đất có một vòng tay cổ. Ông vội đem ra tiệm trang sức hỏi bán lấy tiền.
Theo em, ông B làm vậy có đúng theo qui định của pháp luật không? Vì sao?











ĐÁP ÁN
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II. Tự luận:
Câu 1:
- Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt. (0,5đ)
- Chúng ta phải sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình không sa vào tệ nạn xã hội, tuân theo qui định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường, địa phương. (1đ)
Câu 2 : 
Theo em, chất và loại sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người: (1đ)
a. Bom, mìn, đạn, pháo
c. Thuốc nổ
d. Xăng dầu
đ. Súng săn
e. Súng các loại
g. Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu
h. Các chất phóng xạ
i. Chất độc mầu da cam
l. Thủy ngân
Khi gặp sự cố cháy thì chúng ta phải xử lí theo các bước : (0,5đ)
Trả lời:
- Bước 1: Báo động
- Bước 2: Cắt điện
- Bước 3: Dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy
- Bước 4: Gọi điện đến 114 thông báo cháy

Câu 3
Ông B là vậy là không đúng qui định của pháp luật. (1,0đ)
 Ông B không được quyền mang bán chiếc bình cổ vì đó là thuộc về Nhà nước, chủ sở hữu của chiếc bình là cơ quan văn hóa, viện bảo tàng. Vì: Theo luật di sản văn hóa sửa đổi tại chương 4 điều 18 có nêu rõ mọi di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải…khi phát hiện hoặc tìm thấy đều thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự. (1,0đ)


